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DỰ ÁN
Phát triển khoa cơ khí đến năm 2025

1. Thực trạng
	- Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 với mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường tiên tiến cấp khu vực, ngành Cơ khí được xác định là ngành đào tạo mũi nhọn của nhà trường.
	- Trong năm học 2018-2019 khoa cũng đã xây dựng nhiều dự án trang thiết bị hiện đại, nhà xưởng để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng như dự án 199 tỷ của thành phố, dự án xây Trung tâm xưởng thực hành, dự án 60 tỷ về phòng học cơ khí thông minh…
	- Năm học 2017-2018, khoa Công nghệ Cơ khí mở thêm hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp với nhiều chuyên ngành mới và bậc đào tạo nên rất cần thiết phải tăng cường đầu tư trang thiết bị máy móc, nhà xưởng để đáp ứng kịp thời nhu cầu giảng dạy. Khoa cũng giảng dạy rất nhiều học phần thực hành qua ban cho các khoa Động Lực, Nhiệt Lạnh.
	- Tuy nhiên, trang thiết bị máy móc khoa đa số đều cũ cần được trang bị đầu tư thêm nhằm đáp ứng với qui mô tuyển sinh tăng hàng năm, một số xưởng cũng bị quá tải phải tăng cường giảng dạy cả buổi tối và ngày chủ nhật.
	- Nhà trường đang triển khai đề án xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận CDIO đào tạo trình độ cao đẳng tiên tiến nên việc xây chương trình đào tạo đòi hỏi phải kết hợp cơ sở vật chất máy móc thiết bị hiện đại. Việc cải tạo, đầu tư trang thiết bị là rất cần thiết và cấp bách thì chương trình đưa vào giảng dạy mới thành công đáp ứng được các tiêu chuẩn qui định trong làm chương trình CDIO.
2. Đánh giá về thực trạng
2.1 Số lượng Giảng viên
	- Tổng số GV: 27 
		+ GV Chính thức: 25
		+ Giảng viên đang tập sự: 01
		+ Giảng viên mới vào tập sự: 01
	- Trình độ chuyên môn
		+ Nghiên cứu sinh: 02
		+ Thạc sĩ:13
		+ Đang học cao học: 04
		+ Đại học: 08
	- Tất cả giảng viên đều chuyển đúng ngạch giảng dạy theo qui định mã ngạch V07.01.03
2.2 Chương trình đào tạo
	- Khoa hoàn thiện đầy đủ các chương trình đào tạo cho các khóa 2016, 2017, 2018 
	- Đề cương chi tiết đầy đủ
	- Giáo trình, bài giảng, tài liệu giảng dạy đầy đủ tuy nhiên vẫn còn một số môn học cũng chưa hoàn thiện, một số giáo trình cũ cần cập nhật lại.
	- Thực hiện chỉ đạo của nhà trường trong năm học 2019-2020, khoa triển khai hoàn thiện chương trình khung, đề cương chi tiết, tài liệu giảng dạy áp dụng cho khóa 2019.
2.3 Số lượng sinh viên học sinh
- Theo báo cáo số liệu tháng 08/2019, số lượng sinh viên học sinh Cơ khí đang tham gia học tập tại khoa năm học 2018 – 2019 các lớp như sau:
+ Khóa 2016: 09 lớp
+ Khóa 2017: 15 lớp
		+ Khóa 2018: 17 lớp
- Kết quả tuyển sinh 
+ Năm 2016: 569 SV-HS (trong đó Cao đẳng 503, Trung cấp 66)
+ Năm 2017: 934 SV-HS (trong đó Cao đẳng 794, Trung cấp 140)
+ Năm 2018: 856 SV-HS (trong đó Cao đẳng 731, Trung cấp 125)
Tổng cộng: 2359 em
2.4 Thực trạng các xưởng 
2.4.1 Xưởng Hàn 
	Hiện nay, xưởng Hàn tại Khoa Công nghệ Cơ khí đã được mở rộng diện tích hơn trước đây nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau:
	   - Diện tích xưởng : 225m2
	   - Qui mô đào tạo ngày càng tăng nên áp lực xưởng cũng tăng theo, số lượng SV-HS học qua ban hàn rất đông, khoa giảng dạy cho SV-HS của khoa và các khoa khác như khoa Động Lực và khoa Nhiệt Lạnh.
	  - Một số máy hàn đã cũ trang bị từ rất lâu, hay hư hỏng, một số máy vẫn hoạt động nhưng không ổn định, khoa vẫn còn giữ lại để sử dụng chờ thanh lý. Khoa cũng nhận được một số máy hàn mới nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng qui mô đào tạo ngày càng tăng.
	*  Máy Hàn hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy cắt plasma
	01
	1999
	Hỏng không sửa được

	2
	Máy hàn MIG/MAG
	06
	2001
	

	3
	Máy hàn Misa 300A
	07
	2002
	

	4
	Máy hàn TIG đa chức năng
	01
	2001
	Hỏng không sửa được

	5
	Máy biến thế hàn
	06
	1985
	

	6
	Máy hàn 1 chiều có chấn lưu
	02
	1986
	

	7
	Máy hàn xoay chiều 250A
	01
	1986
	

	8
	Máy hàn Telwin
	10
	2016
	

	9
	Máy hàn Tig
	02
	2019
	

	10
	Máy hàn Mig/Mag
	02
	2019
	



2.4.2 Thực trạng xưởng Tiện 1
	- Máy móc hiện tại trong xưởng đã quá cũ, một số máy đã thanh lý xin giữ lại để giảng dạy chờ trang bị mới, một số máy không còn hoạt động. Nền xưởng làm bằng xi măng cũ, khó vệ sinh và phát sinh nhiều bụi.
	- Việc sắp xếp và bố trí máy chưa hợp lý còn tồn tại kho, nhà vệ sinh trong xưởng nên chiếm rất nhiều diện tích.
	- Diện tích xưởng : 225m2
* Máy Tiện hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy tiện Nhật
	04
	2002
	

	2
	Máy tiện Nhật
	03
	2002
	Thanh lý 2014

	3
	Máy tiện Liên Xô
	12
	1985
	Thanh lý 2013

	4
	Máy mài 2 đá đứng
	02
	1985
	



2.4.3 Thực trạng xưởng Tiện 2
- Máy tiện hiện tại trong xưởng được trang bị từ năm 2013 nhưng số lượng máy còn ít không đủ máy cho sinh viên học sinh thực tập (sỉ số 25- 30 SVHS). Nền xưởng mặc dù đã được sửa lại nhưng chưa đạt yêu cầu về tiêu chuẩn nhà xưởng. 
	- Việc sắp xếp và bố trí máy chưa hợp lý còn tồn tại kho trong xưởng nên chiếm rất nhiều diện tích.
	- Diện tích xưởng : 225m2
* Máy Tiện hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy tiện Đài Loan
	13
	2010
	

	2
	Máy mài 2 đá đứng
	02
	1985
	



2.4.4 Thực trạng xưởng Nguội
- Hiện tại nền xưởng Nguội đã được sửa lại nhưng chưa đạt yêu cầu về tiêu chuẩn nhà xưởng.	
- Việc sắp xếp và bố trí xưởng chưa hợp lý còn tồn tại kho, nhà vệ sinh trong xưởng nên chiếm rất nhiều diện tích.
- Một số máy móc thiết bị đã cũ trang bị từ lâu.
- Diện tích xưởng : 225m2
* Máy móc hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy khoan
	03
	1985
	

	2
	Máy mài 2 đá đứng
	01
	1985
	

	3
	Bàn nguội
	55
	1985
	



2.4.5 Thực trạng xưởng Phay
	- Máy móc xưởng phay đã cũ, trang bị từ rất lâu. Một số máy đã thanh lý xin giữ lại để sử dụng chờ trang bị máy mới.
	- Chưa đủ máy móc thiết bị cho SV-HS thực tập với qui mô đào tạo ngày càng tăng.
	- Diện tích xưởng : 225m2
* Máy móc hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy khoan đứng
	01
	1985
	

	2
	Máy mài 2 đá đứng
	01
	1985
	

	3
	Máy phay đứng
	03
	1985
	

	4
	Máy phay ngang
	04
	1985
	

	5
	Máy phay vạn năng
	10
	2010
	

	6
	Máy mài phẳng
	01
	1985
	

	7
	Máy bào
	02
	1985
	



2.4.6 Thực trạng xưởng CNC
	- Máy CNC đã trang bị từ rất lâu, một số máy đã cũ hư hỏng cần được thay thế
	- Nền xưởng CNC cũ, nứt dễ bóc tróc các lớp bề mặt tạo nên bụi rất nhiều.
	- Máy vi tính đa số cũ hay bị trục trặc hư hỏng nhiều chưa đáp ứng được việc cài đặt các phần mềm cơ khí hiện đại đòi hỏi yêu cầu cấu hình máy tính mạnh(giảng dạy vẽ và thiết kế cơ khí).
	- Diện tích xưởng CNC-CN1: 150 m2
	- Diện tích xưởng CNC-CN2: 225 m2
	- Diện tích xưởng CNC-CB: 100 m2
* Máy móc hiện tại
	STT
	Tên máy
	Số lượng
	Năm 
sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy tiện CNC Denford
	01
	1999
	Đã thanh lý 2013

	2
	Máy phay CNC Denford
	01
	1999
	Đã thanh lý 2013

	3
	Máy tiện CNC T55
	01
	2007
	

	4
	Máy tiện CNC T155
	01
	2007
	

	5
	Máy phay CNC M55
	01
	2008
	

	6
	Máy phay CNC M155
	01
	2008
	

	7
	Máy phay CNC CN
	02
	2008
	

	8
	Máy tiện CNC CN
	02
	2008
	

	8
	Máy vi tính P4
	55
	2008
	

	9
	Máy vi tính Core i3
	50
	2012
	

	10
	Máy vi tính Core i3
	50
	2014
	



3. Đánh giá thực trạng
- Điểm mạnh:
	+ Khoa cơ khí là khoa được thành lập lâu năm với bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy thực hành nghề. Đào tạo đội ngũ nhân lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội có trình độ tay nghề cao. Các em tốt nghiệp ra trường đều có việc làm ngay và hiện tại một phần SV-HS trường đang giữ vị trí quản lí trong các công ty xí nghiệp nhà máy, một số em còn là giám đốc.
	+ Giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy thực hành, đều có đầy đủ bằng cấp đạt chuẩn về giảng dạy nghề.
	+ Trang thiết bị máy móc đầy đủ đáp ứng về giảng dạy các học phần thực hành nghề nhằm hình thành kỹ năng nâng cao tay nghề cho SV-HS.
	+ Chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn với ngành nghề xã hội, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, đa phần các em tốt nghiệp đi làm ngay không phải qua đào tạo lại.
- Hạn chế:
	+ Cơ sở vật chất nhà xưởng chưa đáp ứng với qui mô tuyển sinh hàng năm tăng, cần đầu tư tăng cường thêm xưởng thực hành.
	+ Máy móc thiết bị hiện tại đã cũ, một số máy trang bị từ năm 1986 cần được thay thế.
[bookmark: _GoBack]	+ Cần trang bị thêm một số máy móc thiết bị hiện đại nhằm đào tạo đáp ứng nền công nghiệp 4.0 hiện nay.
3. Nhu cầu phát triển khoa Cơ khí trong giai đoạn 2020-2025
3.1. Định hướng phát triển:
- Năm 2023, mục tiêu đạt được: qui mô tuyển sinh, đào tạo như kế hoạch đã đề ra. Trang thiết bị được đầu tư cơ bản khoảng 50% theo đề xuất.
- Năm 2025, mục tiêu đạt được: hoàn thành tuyển sinh và qui mô đào tạo. Máy móc thiết bị được đầu tư đầy đủ.
3.2. Chỉ tiêu cụ thể
· [bookmark: _Toc511499601]Kế hoạch tuyển sinh 2020 - 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	900
	1000
	1100
	1200
	1300

	2
	Trung cấp 
	140
	150
	160
	170
	180

	
	Tổng cộng
	1300
	1500
	1700
	1900
	2100


· Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	1700
	1900
	2100
	2300
	2500

	2
	Trung cấp 
	270
	290
	310
	330
	350

	
	Tổng cộng
	1970
	2190
	2410
	2630
	2850


· Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại Nhà trường ngành cơ khí cung cấp cho thị trường lao động
	TT
	Bậc đào tạo
	

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Cao đẳng 
	1500
	1700
	1900
	2100
	2300

	2
	Trung cấp 
	250
	270
	290
	310
	330

	
	Tổng cộng
	1750
	1970
	2190
	2410
	2630



3.3. Nhu cầu đầu tư thiết bị đào tạo ngành Cơ khí 
3.3.1 Phòng học cơ khí công nghệ cao (Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Chế tạo máy, Cắt gọt kim loại)
- Phòng học tương tác thông minh là công nghệ nâng cao lớp học mà cơ hội bồi dưỡng cho giảng dạy và học tập bằng cách tích hợp công nghệ học tập, chẳng hạn như máy tính, bảng tương tác thông minh, phần mềm chuyên dụng, công nghệ ứng dụng của Giảng viên, các thiết bị hỗ trợ, mạng và âm thanh, khả năng tương tác bằng tay bút trên bảng tương tác hoặc thiết bị tương tác. Những lớp học có sẵn cho giảng viên và yêu cầu một phòng trước khi sử dụng.
- Phòng học thông minh cung cấp hướng để khai thác việc học tập và tiềm năng của công nghệ thông tin hiện nay và trong tương lai, hỗ trợ cho lớp học thông minh bao gồm người sử dụng đào tạo và định hướng, hệ thống máy tính và kiểm soát lớp học giám sát, bảo trì và hỗ trợ người học ngay lập tức. Các lớp học cũng sẽ làm nổi bật các công nghệ mới nhất, cho phép giáo viên và sinh viên phát huy tối đa kinh nghiệm giảng dạy và học tập của mình.
- Phòng học công nghệ cao sẽ mang những thứ ảo đưa vào thế giới thật, giúp người học nhìn thấy, cảm nhận thấy và tương tác được với các vật ảo đó tại thế giới thật. Mục tiêu của phòng học làm sao cho những thứ ảo (được đưa vào thế giới thật) được trở nên thật nhất.
- Trang thiết bị dành cho phòng học
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Màn hình tương tác thông minh
	G7
	Kích thước: 86 inch
– Cảm ứng đa điểm 
– Độ phân giải thực: 4K UHD 3840 x 2160
	2
	300.000.000
	600.000.000

	2
	Máy vi tính
	G7
	Màn hình: NVIDIA G-Sync như Acer Predator XB271HK
Cpu: Intel Core i9-9900K
Ram: Corsair Dominator Platinum 128GB 3.800 MHz
Ổ cứng ssd: 240gb ssd sata3
Ổ cứng hdd: 2tb hdd 7200rpm sata3
Card đồ họa: Nvidia Geforce GTX 1080 Ti Ram 11GB
	25
	200.000.000
	5.000.000.000

	3
	Phần mềm thực tế ảo AR
	G7
	
	1
	500.000.000
	500.000.000

	4
	Kính thực tế ảo HTC VIVE
Bao gồm Kính
- Tay cầm
- Sensor 
- Cable đi kèm
	G7
	
	25
	50.000.000
	1.250.000.000

	TỔNG CỘNG: 7.350.000.000 (Bảy tỷ ba trăm năm mươi triệu)



3.2 Xưởng khuôn mẫu (Ngành Công nghệ khuôn mẫu)
- Áp dụng công nghệ mới vào chế tạo khuôn nhựa đóng vai trò vô cùng quan trọng và tiên quyết đối với sự phát triển của ngành khuôn mẫu.
 	- Công nghệ mới trong chế tạo khuôn nhựa là gì và nó khác với công nghệ chế tạo khuôn truyền thống như thế nào chắc hẳn không phải ai cũng biết chi tiết, cặn kẽ. Việc hiểu hơn về công nghệ mới tạo nên khuôn nhựa sẽ giúp có cái nhìn đa dạng hơn về những vật dùng nhựa kỹ thuật cao.
- CAD/CAM/CNC là những thuật ngữ thường gặp trong ngành công nghiệp chế tạo cơ khí. Đây đều là những công nghệ mới, tích hợp hàm lượng tri thức cao giúp nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo ra năng suất vượt trội.
- CAD là phần mềm thiết kế trên máy tính được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Phần mềm này cho phép thiết kế tạo ra mô hình sản phẩm dưới dạng bản vẽ 2D hoặc 3D, hình ảnh của bản vẽ mô phỏng này có độ chân thật hoàn hảo gần giống với sản phẩm thật sau khi hoàn thiện.
- Cũng giống với CAD, CAM là phần mềm gia công cơ khí cài đặt trên máy tính. Tuy nhiên, CAM không phải sử dụng để tạo ra những bản thiết kế mà nó giống như một  hệ điều hành tổng bộ chính các thiết bị, máy móc qua vi tính. Phần mềm CAM có chức năng nhận phân tích dữ liệu, tính toán những thông số được đưa ra từ bản CAD chi tiết và sau đó là điều khiển các máy CNC hoạt động.
- CNC chính là những đời máy móc công nghệ cao, hiện đại và có độ chính xác gần như tuyệt đối. Máy CNC gồm: máy cắt, máy tiện, máy phay, đột laser…những chiếc máy công nghiệp đời mới.
- Công nghệ mới trong chế tạo khuôn nhựa là CAD/CAM/CNC - là những phần mềm, máy móc hiện đại, tối tân bậc nhất. 
- Trang thiết bị dành cho xưởng.
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	G7
	Max. bar diameter: 25.5 mm (1'')
Max. turning length: 255 mm (10.04'')
Max. speed: 6300 rpm
Power main spindle: 5.5 kW (7.4 hp)
Number of tool positions turret: 12
	4
	1.500.000.000
	6.000.000.000

	2
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	G7
	Max. travel X/Y/Z: 350 /250 / 300 mm
Clamping area table: 520 x 300 mm
Max. table load: 100 kg
Drive power milling spindle: 7 kW
Number of tool stations: 20
	4
	1.500.000.000
	6.000.000.000

	3
	Máy quét laser 3d Handy scan
	G7
	ModelMaker H120 - Ultra-fast high-definition 3D scanning (Nikkon)
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	4
	Trung tâm gia công CNC 
Maxxmill 400
	G7
	MAXXMILL 400 
Mechanical or motor spindle
Tool changer with 30 tool stations
Siemens or Heidenhain control
emcoNNECT – Digital Process Assistant (Siemens 840D sl)
	2
	5.000.000.000
	10.000.000.000

	5
	Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100)


	G7
	Type of machining Submerged wire-cutting
Dimensions of the machine (*) mm (in) 1400 x 1900 x 1970 (55 x 74.8 x 77.5)
Total weight of equipment (without dielectric) kg (lbs) 2700 (5950)
	2
	4.000.000.000
	8.000.000.000

	6
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)


	G7
	Machine dimensions width x depth x height: 1000 x 1731 x 2372mm
X, Y, Z travel : 350 x 250 x 250mm
Max. workpiece weight: 200kg
	2
	4.000.000.000
	8.000.000.000

	7
	Trung tâm gia công CNC
DMG Mori


	G7
	CTX beta 800 TC
Max. turning diameter 500 mm
Max. turning length 800 mm
Integrated spindle motor with C-Axis (0.0001°) 5,000 rpm
Max. bar work capacity 102 mm
Max. spindle speed turn-mill spindle 20,000 rpm
Max. number of tool stations 80 Pockets
	1
	30.000.000.000
	30.000.000.000

	8
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	G7
	Dùng motor servo, lực ép 1200KN
	2
	5.000.000.000
	10.000.000.000

	9 
	'Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao
	EMCO/EU/G7
	HYPERTURN
65 - 2 spindles
-3 tool turrets (VDI size: 30 )
-Up to 36 driven tools at two or three tool turrets
-Up to 3 independent Y axes
-Automation with EMCO bar- or Gantry Loader
-emcoNNECT – Digital Process Assistant (Siemens 840D sl)
	1
	15.000.000.000
	15.000.000.000

	TỔNG CỘNG: 96.000.000.000 (Chín mươi sáu tỷ)



4. Đề xuất trang bị cho từng năm
	Stt
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền
	Ghi chú

	Năm 2020: 12.350.000.000 đồng

	1
	Màn hình tương tác thông minh
	2
	300.000.000
	600.000.000
	

	2
	Máy vi tính
	25
	200.000.000
	5.000.000.000
	

	3
	Phần mềm thực tế ảo AR
	1
	500.000.000
	500.000.000
	

	4
	Kính thực tế ảo HTC VIVE
Bao gồm Kính
- Tay cầm
- Sensor 
- Cable đi kèm
	25
	50.000.000
	1.250.000.000
	

	5
	Trung tâm gia công CNC 
Maxxmill 400
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000
	

	Năm 2021: 12.000.000.000 đồng

	1
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	1
	1.500.000.000
	1.500.000.000
	

	2
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	1
	1.500.000.000
	1.500.000.000
	

	3
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000
	

	4
	Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100)
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000
	

	Năm 2022: 11.000.000.000 đồng

	1
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	1
	1.500.000.000
	1.500.000.000
	

	2
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	1
	1.500.000.000
	1.500.000.000
	

	3
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000
	

	4
	Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100)
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000
	

	Năm 2023: 14.000.000.000 đồng

	1
	Trung tâm gia công CNC 
Maxxmill 400
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000
	

	2
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000
	

	3
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000
	

	4
	Máy quét laser 3d Handy scan
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000
	

	Năm 2024: 24.000.000.000 đồng

	1
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000
	

	2
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000
	

	3
	'Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao
	1
	15.000.000.000
	15.000.000.000
	

	Năm 2025: 30.000.000.000 đồng

	1
	Trung tâm gia công CNC DMG Mori
	1
	30.000.000.000
	30.000.000.000
	



5. Kiến nghị
	- Kính đề nghị nhà trường triển khai nâng cấp, cải tạo và hoàn thiện các xưởng thực hành theo tiêu chuẩn về nhà xưởng công nghiệp trước khi trang bị các trang thiết bị máy móc hiện đại.
	- Kính đề nghị nhà trường trang bị thêm các dụng cụ phục vụ cho ngành Bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị.
	- Kính đề nghị nhà trường cho mở thêm ngành Công nghệ khuôn mẫu phù hợp với nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp hiện nay.
	
								        Ngày 05  tháng 08 năm 2019
           									    TRƯỞNG KHOA  


									Chung Trần Thế Vinh   
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